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Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

10.6% 14.4%-3.7%

31,400 VNĐ

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 22,136 - 34,091

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 25,098

Số lượng CPLH (CP) 799,311,971

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,788,210

Sở hữu nước ngoài 38.0%

Beta 1.31 

EPS 897

P/E 35.0

38%

0%

62%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài

Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Cơ cấu cổ đông

CTCP Đầu tư Tiên Lộc

Công ty TNHH Đầu tư Gam Ma

CTCP Đầu tư Thương mại Á Âu

CTBC Vietnam Equity Fund

Mai Trần Thanh Trang (Chủ tịch 

HĐQT)

Khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Tỷ suất lợi nhuận

KDH VNINDEX

DT thuần

2023

2,088
tỷ VNĐ

YoY: ▼824| -28.3%

LN trước thuế

2023

1,069
tỷ VNĐ

YoY: ▼342| -24.2%

LN sau thuế

2023

730
tỷ VNĐ

YoY: ▼352| -32.6%

ROE

2023

5.2%

+/- YoY: ▼ 4.8%
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Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng LN sau thuế
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EBIT - Lợi nhuận sau thuế

EBIT Lợi nhuận sau thuế

Tỷ suất lãi EBIT Tỷ suất LN ròng
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tỷ VNĐ

1,223

1,498

1,355

992

1,122

0

-50

-52

-73

-98

-33

-39

185

419

-53

-500 0 500 1000 1500 2000

2019

2020

2021

2022

2023

Cơ cấu lợi nhuận

Lợi nhuận khác LN từ HĐTC LN thuần từ HĐKD
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Cơ cấu chi phí

Chi phí khác Chi phí BH&QLDN Chi phí lãi vay
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

13.3%

25.9%

4.3%

-10.2%

-32.6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2019 2020 2021 2022 2023

Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần Tăng trưởng EBIT

Tăng trưởng LN sau thuế

(Nguồn: fireant.vn)

2/3   



CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

53.3%

43.3%
48.0%

50.1%

76.0%

43.5%

33.0%
36.3%

34.1%

53.7%

42.3%

32.2%

41.6%

48.8%
51.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2019 2020 2021 2022 2023

Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT

(Nguồn: fireant.vn)

12.6%

14.6%

13.1%

10.0%

5.2%

14.8%
15.9%

14.2%

9.4%

5.5%
7.8%

8.5% 8.5%

6.1%

3.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2019 2020 2021 2022 2023

Tỷ suất sinh lợi

ROE ROCE ROA

(Nguồn: fireant.vn)

0.26 0.44 0.61 0.79 0.70
1.16

1.35

2.52
2.30

1.11

2.70
3.09

5.95 5.85

4.63

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2019 2020 2021 2022 2023

Chỉ số thanh khoản
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